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10 けいけん kinh nghiệm 

さくねん năm ngoái 

じこしょうかい tự giới thiệu 

※「くらい」の代
か

わりに「ぐらい」も使
つか

われる。 ※có thể dùng “ぐらい” thay cho “くらい”.

ボランティア tình nguyện 

まず đầu tiên, trước tiên 

めんせつ phỏng vấn 

面接官
めんせつかん

 người phỏng vấn, phỏng vấn viên 

エレベーター thang máy 

記入
き に ゅ う

（を）する ghi vào, điền vào 

利用
り よ う

（を）する sử dụng 

あつい nóng 

えんりょ（を）する khách sáo, ngần ngại 

ご自由
じ ゆ う

に tự do, thoải mái 

ミルク sữa 

内側
うちがわ

 bên trong 

おくさま：「おくさん」のていねいな言
い

い方
かた

。 phu nhân (cách nói lịch sự của "おくさん") 

黄色
き い ろ

い 

線
せん

 đường kẻ 

勤
つと

める làm việc 

人形
にんぎょう

 búp bê 

ぼうえき ngoại thương, mậu dịch 

ほうもん（を）する thăm 

vàng 
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本日
ほんじつ

 hôm nay 

ルール luật 

きっと chắc chắn 

つうやく thông dịch 

バレーボール bóng chuyền 

ほんやく phiên dịch 

やく nướng (tha động từ) 

遊園地
ゆ う え ん ち

 công viên giải trí 

ところで tiện thể 

駐車
ちゅうしゃ

 đậu xe 

さわる sờ, chạm 

できるだけ nếu có thể 

ラッシュ（＝通勤
つうきん

ラッシュ） kẹt xe (kẹt xe giờ đi làm) 

学園祭
がくえんさい

 lễ hội ở trường, hội trường 

しんぱい（を）する lo lắng 

タイ語
ご

 tiếng Thái 

～以外
い が い

 ngoài ～ 

係
かかり

の人
ひと

 người phụ trách 

帰国
き こ く

（を）する về nước 

キャンプ cắm trại 

キャンプ場
じょう

 khu cắm trại 

ごみ rác 
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さわぐ làm ồn 

すてる ném 

スポーツ新聞
しんぶん

 báo thể thao 

広場
ひ ろ ば

 quảng trường 

みなさま mọi người (dùng khi gọi một nhóm người) 

分
わ

ける chia 

11 かならず phải, nhất định 

石油
せ き ゆ

 dầu hỏa 

ふえる tăng (tự động từ) 

休
やす

みの日
ひ

 ngày nghỉ 

くばる phát, phân phát 

ミカン mikan (trái quýt) 

急
いそ

ぎ vội vã 

たまに thỉnh thoảng 

こわい sợ 

上
あ

げる nâng lên, đưa lên, nâng cao 

変
か

える đổi (tha động từ) 

（かぎが）かかる bị khóa 

（かぎを）かける khóa (ổ khóa) 

片付
か た づ

く dọn dẹp (tự động từ) 

かわかす làm khô (tha động từ) 

変
か

わる thay đổi (tự động từ) 

こわす làm hư (tha động từ) 
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閉
し

まる đóng (tự động từ) 

育
そだ

つ lớn lên, khôn lớn, phát triển 

育
そだ

てる nuôi, nuôi nấng, nuôi dạy 

たおす làm đổ/ngã, xô ngã, quật ngã 

たおれる đổ, ngã, xỉu, bất tỉnh, gục ngã 

立
た

てる dựng đứng, dựng lên 

続
つづ

く tiếp tục (tự động từ) 

続
つづ

ける tiếp tục (tha động từ) 

とどける giao, trình báo, đưa đến 

直
なお

る được chữa, được sửa, chuyển biến tốt 

並
なら

べる xếp, bày, sắp (tha động từ) 

のこる còn lại 

冷
ひ

える lạnh (tự động từ) 

冷
ひ

やす ướp lạnh, làm lạnh (tha động từ) 

回
まわ

す xoay, chuyền vòng quanh (tha động từ) 

回
まわ

る xoay, quay (tự động từ)  

見
み

つける tìm, tìm kiếm, tìm ra, bắt gặp 

やける cháy, rán/nướng chín (tự động từ) 

（お湯
ゆ

を）わかす đun sôi (nước) 
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動
う ご

かす di chuyển (tha động từ) 

動
う ご

く cử động, chuyển động (tự động từ) 

売
う

れる bán, bán chạy (tự động từ) 

（お）湯
ゆ

 nước nóng 

コップ cái ly, cốc 

ぬらす làm ướt 

（お湯
ゆ

が）わく (nước) sôi 

模試 スープ súp 

おいのり cầu nguyện 

おどろく kinh ngạc, ngạc nhiên 

カラー màu sắc 

スリッパ dép mang trong nhà 

足
た

りる đủ 

泊
と

まる trọ, ở lại (khách sạn, nhà nghỉ…) 

気
き

がつく nhận ra, để ý 

学
まな

ぶ học 

けいさつ cảnh sát 

恋人
こいびと

 người yêu 

じゃま gây trở ngại, cản trở, quấy nhiễu 

今週
こんしゅう

 tuần này 

どのくらい／どれくらい mức độ nào, bao lâu, bao nhiêu 

やわらかい mềm 
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研究室
けんきゅうしつ

 phòng nghiên cứu 

すごす trải qua 

帰
かえ

り道
みち

 đường về 

こしょう hư, hỏng, sự cố 

生
い

き物
もの

 sinh vật sống 

気温
き お ん

 nhiệt độ 

量
りょう

 lượng 

カニ con cua 

米
こめ

作
づ く

り trồng lúa 

少
す く

ない ít 

飲
の

み水
みず

 nước uống 

市役所
し や く し ょ

 ủy ban thành phố 

体育館
たいいくかん

 phòng tập thể dục 

卓球
たっきゅう

 ping pong, bóng bàn 

ピンポン ping pong, bóng bàn 

～用
よ う

 dùng cho ～ 

～番
ばん

 thứ ～, số ～ 

 




